
1. Danh sách SV có thay đổi điểm học phần (SV nộp đơn) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 16020235 Phạm Đình Hùng 06/10/1997 K61CACLC1 Web ngữ nghĩa INT3413 20  3.5 3.8  4.0 4.1 GV chấm sót ý 

2 16020278 Đỗ Đức Tâm 04/11/1998 K61CACLC2 Cơ sở dữ liệu INT2207 21 0  2.1 9.0  5.7 GV vào nhầm điểm 

3 16020280 Phan Tuấn Thành 06/04/1998 K61CACLC2 Thị giác máy INT3412 20  3.0 4.6  4.5 5.5 GV chấm sót bài 

4 16020980 Trần Đức Học 11/02/1997 K61CC Phát triển ứng dụng di động INT3120 2 0 0 0 8.5 8.5 8.5 SV báo cáo muộn 

5 16021925 Bùi Văn Hùng 08/07/1998 K61E 
Kiểm soát ô nhiễm trong các quá 
trình năng lượng 

EET3025 1  6.5 6.7  7.0 7.0 
GV chấm sót ý 

6 16020336 Phan Văn Đạt 08/12/1998 K61H Điều khiển kết cấu EMA3063 1 5.5  7.7 7.0  8.3 GV chấm sót ý 

7 17020590 Trần Đăng Anh 07/03/1999 K62CAC Trí tuệ nhân tạo INT3401 11 7.0  8.2 10  9.4 Vào điểm nhầm 

8 17020061 Đỗ Thị Hồng Ngát 30/03/1999 K62CACLC1 Chuyên đề công nghệ INT3414 20 4.3  7.1 6.7  8.1 
SV chứng minh được 
mình không copy bài 
của bạn 

9 17021230 Bùi Tiến Đạt 13/08/1999 K62CACLC1 Chuyên đề công nghệ INT3414 20 5.3  8.1 10  10 
SV chứng minh được 
mình không copy bài 
của bạn 

10 17021251 Trần Bá Hoà 17/09/1999 K62CACLC1 Chuyên đề công nghệ INT3414 20 5.3  8.1 10  10 
SV chứng minh được 
mình không copy bài 
của bạn 

11 17021126 Nguyễn Đức Việt 26/01/1999 K62CB Toán học rời rạc INT1050 1  5.5 6.9  6.5 7.5 GV chấm sót ý 

12 17020631 Phạm Mạnh Dân 26/05/1998 K62CC Cơ sở dữ liệu INT2207 2  4.8 6.3  3.0 5.2 GV vào nhầm điểm 

13 17020687 Phạm Ngọc Đông 12/08/1999 K62CC Toán học rời rạc INT1050 2  5.5 6.9  6.5 7.5 GV chấm sót ý 

14 17020869 Ứng Thành Long 17/05/1999 K62CE 
Phân tích và thiết kế hướng đối 
tượng 

INT3110 4  6.0 6.8  6.5 7.1 
GV cộng sót điểm 

15 17020629 Tống Đức Cường 13/01/1999 K62CF Công nghệ phần mềm INT2208 1  7.0 7.6  8.0 8.2 GV cộng sót điểm 

16 17020817 Phạm Nhật Hưng 22/12/1999 K62CL Toán học rời rạc INT1050 1  5.5 6.9  7.0 7.8 GV cộng sót điểm 

17 17020206 Hoàng Văn Duy 27/11/1997 K62H Nhiệt động lực học kỹ thuật EMA2038 1 0  2.7 7.0  5.5 GV vào nhầm điểm 

18 17020215 Nguyễn Thị Loan 27/09/1999 K62H Nhiệt động lực học kỹ thuật EMA2038 1  6.0 6.8  6.5 7.1 GV chấm sót ý 

19 17020220 Đặng Hồng Sơn 15/09/1999 K62H Thủy khí động lực ứng dụng EMA2039 1  7.5 7.9  8.0 8.2 GV cộng sót điểm 

20 17020241 Nguyễn Văn Bình 11/11/1999 K62M1 Công nghệ chế tạo máy EMA3005 1 6.7 6.8 6.8 7.0 7.1 7.1 Cộng sót và làm tròn 

21 17020285 Đàm Đình Hiệp 17/12/1999 K62M1 
Kiến trúc máy tính và mạng 
truyền thông công nghiệp 

INT 2013 1  8.0 8.4  8.5 8.7 
GV chấm sót ý 

22 17020357 Lê Việt Long 23/04/1999 K62M1 Nguyên lý marketing BSA2002 6  6.1 6.9  7.6 7.8 GV chấm sót ý 

23 17020361 Đào Thành Lộc 21/08/1998 K62M1 Robot công nghiệp EMA3085 1  5.0 6.6  6.5 7.5 GV chấm sót ý 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

24 18020557 Nguyễn Huy Hoàng 22/11/1999 K63CACLC1 Cơ sở dữ liệu INT2207 20  5.0 6.6  6.5 7.5 GV cộng sót điểm 

25 18020050 Nguyễn Minh Tân 08/02/2000 K63CACLC2 Công nghệ phần mềm INT2208 21 0  3.0 10  7.0 
SV không khai báo 
nhóm 

26 18020779 Nguyễn Hữu Lộc 04/12/2000 K63CACLC2 Cơ sở dữ liệu INT2207 21  5.5 6.7  6.0 7.0 GV chấm sót ý 

27 18021159 Đỗ Trịnh Quốc Thắng 05/06/2000 K63CACLC2 Công nghệ phần mềm INT2208 21 0  2.7 9.0  6.3 
SV không khai báo 
nhóm 

28 18020263 Lương Thế Đại 06/11/2000 K63CB Tín hiệu và hệ thống ELT2035 1  3.0 5.8  5.0 7.0 GV vào điểm nhầm 

29 18021258 Nguyễn Trọng Thường 28/01/2000 K63CB Tín hiệu và hệ thống ELT2035 3  6.0 5.8  7.5 6.7 GV chấm sót ý 

30 18021292 Nguyễn Đức Tới 08/09/2000 K63CB Tín hiệu và hệ thống ELT2035 1  7.0 7.8  7.5 8.1 GV cộng sót điểm 

31 18021186 Vương Tiến Thành 14/08/2000 K63CD Công nghệ phần mềm INT2208 2 9.1  8.7 9.8  9.0 
GV cộng điểm thiếu 
cho SV 

32 18020609 Lưu Bách Hưng 07/04/2000 K63ĐACLC1 Linh kiện điện tử ELT 2032 24  5.0 6.4  7.0 7.6 GV cộng sót điểm 

33 18020719 Nguyễn Viết Huy Khôi 23/08/2000 K63ĐACLC1 Tín hiệu và hệ thống ELT2035 24  6.0 6.4  7.0 7.0 GV cộng sót điểm 

34 18020041 Đào Công Minh 18/09/2000 K63ĐACLC2 Mạng truyền thông máy tính 1 ELT 3046 25  6.0 6.4  7.0 7.0 GV cộng sót điểm 

35 18020548 Nguyễn Thái Hoàng 18/01/2000 K63ĐACLC2 Mạng truyền thông máy tính 1 ELT 3046 25  6.5 6.7  7.0 7.0 GV chấm sót ý 

36 18020298 Văn Huy Đạt 02/08/2000 K63E Tin học cơ sở 1 INT1003 6  2.6 5.5  5.5 7.2 GV chấm sót ý 

37 18020267 Phạm Thị Dân 16/07/2000 K63J Tin học cơ sở 1 INT1003 13  7.4 8.4  7.6 8.6 
SV chứng minh được 
không copy bài của 
bạn 

38 18020287 Nguyễn Tiến Đạt 18/05/2000 K63J Tin học cơ sở 1 INT1003 13  3.4 6.0  5.0 6.9 
SV chứng minh được 
không copy bài của 
bạn 

39 18020453 Phạm Ngọc Hải 17/11/2000 K63J Tin học cơ sở 1 INT1003 13  6.6 7.9  8.0 8.7 
SV chứng minh được 
không copy bài của 
bạn 

40 18021279 Vương Thành Toàn 01/10/2000 K63J Tin học cơ sở 1 INT1003 13  6.7 7.9  8.0 8.7 
SV chứng minh được 
không copy bài của 
bạn 

41 18021294 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/01/2000 K63J Tin học cơ sở 1 INT1003 13  7.9 8.5  9.6 9.5 
SV chứng minh được 
không copy bài của 
bạn 

42 18020938 Trần Hữu Nam 23/02/2000 K63K1 Điện tử tương tự ELT2040 1  4.5 5.9  6.0 6.8 GV cộng sót điểm 

43 18020391 Đỗ Đăng Dương 14/09/2000 K63K2 Kiến trúc máy tính ELT3047 1  5.2 6.5  5.6 6.7 GV chấm sót ý 

44 18020604 Phan Đức Hùng 24/04/2000 K63M1 Nguyên lý kỹ thuật điện tử ELT2050 1  7.0 7.0  8.0 7.6 GV chấm sót ý 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

45 18020466 Hoàng Văn Hậu 14/08/2000 K63N Tín hiệu và hệ thống ELT2035 6  6.5 6.3  7.0 6.6 GV chấm sót ý 

46 19021201 Lê Văn Vinh 09/09/2000 K64AE Điện và Quang PHY1103 4  6.5 6.7  7.5 7.3 GV cộng sót điểm 

47 19021550 Nguyễn Như Duy 23/04/2001 K64AG Kinh tế vi mô INE1050 5  6.2 7.7  6.7 8.0 GV chấm sót ý 

48 19021573 Nguyễn Văn Thiện 27/06/2001 K64AG Tín hiệu và hệ thống ELT2035 1  2.7 5.2  3.7 5.8 GV cộng sót điểm 

49 19020442 Lê Tuấn Thành 30/04/2001 K64CC Vật lý đại cương 2 EPN1096 2  6.0 6.8  6.3 7.0 GV cộng sót điểm 

50 19020048 Nguyễn Thanh Huyền 30/08/2001 K64CCLC Vật lý đại cương 2 EPN1096 9  5.0 6.0  6.0 6.6 GV cộng sót điểm 

51 19020215 Hoàng Công Anh 06/10/2001 K64CCLC Vật lý đại cương 2 EPN1096 1  3.5 4.5  4.5 5.1 GV cộng sót điểm 

52 19020213 Đậu Công Tuấn Anh 05/05/2001 K64CD Toán học rời rạc INT1050 2  7.0 7.8  8.0 8.4 GV chấm sót ý 

53 19020320 Nguyễn Quang Huy 04/11/2001 K64CF Giải tích 2 MAT1042 8  8.0 8.5  9.5 9.4 GV chấm sót ý 

54 19020325 Trần Nhật Huy 30/05/2001 K64CF Giải tích 2 MAT1042 8  5.0 6.5  6.5 7.4 GV chấm sót ý 

55 19020350 Nguyễn Quang Lợi 01/09/2001 K64CF Giải tích 2 MAT1042 8  6.8 6.0  7.3 6.3 GV chấm sót ý 

56 19021439 Phan Anh Đức 29/01/2001 K64ĐACLC2 Đại số MAT1093 25  2.0 3.8  2.5 4.1 GV chấm sót ý 

57 19021528 Trần Xuân Trường 05/02/2001 K64ĐACLC2 Giải tích 2 MAT1042 25  1.8 3.1  2.5 3.5 GV chấm sót ý 

58 19020813 Lê Minh Hiếu 21/04/2001 K64H Điện và Quang PHY1103 1  7.0 7.6  8.0 8.2 GV cộng sót điểm 

59 19020579 Nguyễn Quang Minh 02/10/2001 K64K2 Linh kiện điện tử ELT 2032 1  5.5 7.1  8.5 8.9 GV chấm sót câu 

60 19021033 Hoàng Phúc Hải 15/11/2001 K64MCLC2 Đại số MAT1093 27  6.5 6.7  7.0 7.0 GV cộng sót điểm 

61 19020742 Phạm Hồng Phúc 01/08/2001 K64V Giải tích 2 MAT1042 8  2.8 4.6  2.0 4.1 GV chấm nhầm 

62 19020964 Đoàn Dương Phúc 25/12/2001 K64XD Nhập môn lập trình INT1008 5 6.0  3.6 7.0  4.0 GV cộng sót điểm 

 Danh sách gồm 62 sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên; SV: Sinh viên. 

 


